
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. JOSHUA

CLASS: IELTS 2 STARTING DATE:

Listening Reading Speaking Writing Total Absent Late
Classwork 

(30%)

Midterm 

(20%)

Participation 

(10%)

Final Test 

(40%)
Total

1 1559003 TRẦN HOÀNG THIÊN ÂN 5.5 5.5 0 5.5 55 11 0 79.5 75 95 55 70 ITP - A.P.

2 1559012 NGUYỄN PHAN TÂN DUY 5 5.5 7.5 6.5 80 3 4 80.5 75 95 80 81 ITP

2 1659012 LÊ NGUYỄN HÂN HOAN 5 6 6.5 6 85 2 13 81 80 90 85 83 ITP

3 1458014 LÊ THỊ THU HƯƠNG 5.5 5.5 7.5 6.5 85 14 2 73 80 87.5 85 81 ITP - A.P.

4 1559026 PHẠM SỸ LÂM 0 0 0 0 21 0 51 75 75 38 IELTS  2 - AP

5 1559029 LÂM THÁI THÀNH LONG 5 5.5 6.5 5.5 70 5 8 69 70 95 70 72 ITP

6 1458029 VĂN THỊ MINH NGUYỆT 0 0 0 0 23 2 65.5 80 70 43 IELTS 2- A.P.

7 1558022 DƯƠNG NGỌC PHÁT 3.5 5 7.5 6 70 12 11 71.5 75 72.5 70 72 ITP- A.P.

8 1559035 PHAN QUANG THỊNH 6.5 7 7.5 5.5 85 11 1 83.5 80 77.5 85 83 ITP- A.P.

9 1659029 TRẦN HƯNG THỊNH 0 0 0 17 7 71.5 90 90 48 IELTS 2- A.P.

10 1559037 NGUYỄN ĐÌNH THÔNG 5.5 6.5 7 6 85 9 4 82 80 95 85 84 ITP- A.P.

11 1558042 TRẦN NGỌC TUYỀN 4.5 5 7 6.5 80 9 9 78 75 90 80 79 ITP- A.P.

12 1459039 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG 6.5 4.5 5.5 5 70 8 0 71.5 70 90 70 72 ITP

No Student ID NAME

10/10/2016

NEXT LEVEL

FINAL TEST ATTENDANCE FINAL GRADE


